
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÍNH THẢI BÍNH Đỏc iẳp - Tư do - Hanh phúc '

Số: ^HH /QĐ-ƯBND Thải Bĩnh, ngày/fO tháng 4 năm 2024

QUYETĐỊNH

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực
lao động việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của

Sỏ* Lao động - ThưoTig binh vả Xã hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đểỉ, bổ

sung một sô điêu Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tố chức chính quyển địa phương
năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về
kỉểm soát thủ tục hành chỉnh; số 92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 07/8/20Ỉ7 sửa đổi, bổ sung
một sô đỉêu của các nghị định ỉỉên quan đến ỉdếm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thồng tư số Ol/lOỈĨ/TT-VPCP ngày 3Ỉ/Ỉ0/2017 của Vãn phòng Chính
phủ hưởng dẫn về nghiệp vụ kiếm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Quyết định số 35I/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2024 của Bộ Lao động - I
Thương binh và Xã hội vể việc công hố thủ tục hành chỉnh được sửa đổi, bố sung
lĩnh vực việc ỉàm thuộc phạm vi chức năng quản ỉỷ nhà nước của Bộ Lao động -
Thương bỉnh và Xã hội',

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội tại Tờ
trình số 47/TTr-SLĐTBXHngày 05/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục: 09 (chỉn) thủ tục hành

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động việc làm thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội tại Quyết định số 3153/QĐ-ƯBND
ngày 03/12/2018 của ưỷ ban nhân dân tỉnh (cổ Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nội dung chi tiết các ứiủ tục hành chính này thực hiện theo Quyết
định số 351/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hôi.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các
cơ quan có liên quan cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quôc gia vê thủ tục hành chính;
xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình chi tiết thủ tục hành chính tại Điều
1 Quyết định này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.



Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.„^,

Nơi nhặn:
-NhưĐiều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS^^.
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của Chủ tịch Uỳ ban nhân dân tỉnh)

Stt Tên thủ tuc hành chính
Nội dung sửa đổi, bể
sung

Căn cứ pháp ỉỷ

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thủ tục sắ 01 Mục lỉ Phần ĩ Phụ lục
kèm theo Quyết định số 3Ỉ53/QĐ-
UBND ngày 03/12/2018 của Uỷ han
nhân dân tỉnh.

MS: 1.001978.000.00.00.H54

- Trình tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Tên mâu đơn, mâu
tờ khai;
- Căn cứ pháp ỉý.

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thủ tục sổ 02 Mục lỉ Phần I Phụ lục
kèm theo Quyết định sổ 3Ỉ53/QĐ-
UBND ngày 03/12/20]8 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh.

MS: 1.001973.000.00.00.H54

- Trĩnh tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Tên mẫu đơn, mau
tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thủ tục sỗ 03 Mục ỉỉ Phần I Phụ lục
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-
ƯBND ngày 03/Ỉ2/2ỒỈ8 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh.

MS: 1.001966.000.00.00.H54

- Kết quà thực hiện
thủ tục hành chỉnh;

- Căn cứ pháp lý.

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thủ tục số 04 Mục II Phần I Phụ lục
kèm theo Quyết định số 3Ỉ53/QĐ-
UBND ngày 03/12/20ỉ8 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh.

MS: 2.001953.000.00.00.H54

- Trình tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Ket quà thực hiện
thủ tục hành chỉnh;
- Tên mẫu tờ đơn,
mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Chuyền nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
(chuyển đi).
Thủ tục số 05 Mục II Phần I Phụ lục
kèm theo Quyết định so 3153/QĐ-
UBND ngày 03/ỉ2/20ỉ8 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh.

MS: 2.000178.000.D0.00.H54

- Trĩnh tự thực hiện;
- Tên mẫu tờ đơn,
mẫii tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số
351/QĐ-LĐTBXH
ngày 29/3/2024 của
Bộ Lao động -
Thương binh và Xã
hôi.



stt Tên thủ tuc hành chính
Nộỉ dung sửa đổi, bồ
sung

Căn cứ pháp lý

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
(chuyển đến).
Thủ tục số 06 Mục II Phần I Phụ ỉục
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-
UBND ngày 03/12/20ỉ8 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh.

MS: 1.000401.000.00.00.H54

- Trình tự thực hiện;
- Kết quả thực hiện
thủ tục hành chỉnh;
- Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Giải quyết hỗ trợ học nghề.
Thủ tục sổ 07 Mục II Phần I Phụ lục

q  kèm theo Quyết định số 3Ỉ53/QĐ-
UBND ngày 03/ỉ2/20ỉ8 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh.

MS: 2.000839.000.00.00.H54

- Trĩnh tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Thời hạn giải quyết;
- Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai;
- Yêu cầu, điểu kiện;
- Căn cứ pháp lý.

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
Thủ tục số 08 Mục II Phần I Phụ lục
kèm theo Quyết định sổ 3Ỉ53/QĐ-
UBND ngày 03/12/20ỉ8 của Uỳ ban
nhân dân tỉnh.

MS: 2.000148.000.00.00.H54

- Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm
hằng tháng.
Thủ tục số 09 Mục II Phần ỉ Phụ lục
kèm theo Quyết định số 3Ỉ53/QĐ-
UBND ngày 03/12/2018 của Uỷ ban
nhân dân tinh.

MS: 1.000362.000.00.00.H54

- Trĩnh tự thực hiện;
- Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai;
- Yêu cầu, điều kiện;
- Căn cứ pháp lỷ.

Quyết định số
351/QĐ-LĐTBXH
ngày 29/3/2024 của
Bộ Lao động -
Thương binh và Xã
hôi.
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